`


	GIÁO ÁN SỐ: 01
	Thời gian thực hiện: 4 giờ
Bài học trước:.........................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ÑEØN DUØNG NUÙT NHAÁN
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ mạch điều khiển đèn dùng nút nhấn 
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.
· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút
Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:
  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.
· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.
· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị
· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.
· Đặt câu hỏi.
·  Nhận xét.
· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.
·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.
· Kết nối các thiết bị theo trình tự.
· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch
· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành
· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch
· Chú ý đến an toàn điện
·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.
·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe
· Quan sát, lắng nghe
· Suy nghĩ, trả lời.
· ghi nhận thông tin.
· HS cùng làm theo
·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.
·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 02
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH TÖÏ DUY TRÌ DUØNG RÔLE TRUNG GIAN VAØ THÔØI GIAN
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ maïch töï duy trì duøng rôle trung gian vaø thôøi gian
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 03
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH ÑKÑC 1 PHA DUØNG COÂNG TAÉC TÔ
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ maïch ÑKÑC 1 pha duøng coâng taéc tô
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 04
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH MÔÛ MAÙY ÑC 1 PHA TÖØ CAÙC VÒ TRÍ KHAÙC NHAU
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ maïch môû maùy ÑC 1 pha töø caùc vò trí khaùc nhau
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 05
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH ÑKÑC 1 PHA DUØNG COÂNG TAÉC XOAY
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ maïch ÑKÑC 1 pha duøng coâng taéc xoay
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 06
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH ÑK 2 ÑOÄNG CÔ 1 PHA THEO TRÌNH TÖÏ DUØNG NUÙT NHAÁN
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ mạch điều khiển đèn dùng nút nhấn 
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 07
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH ÑK 2 ÑC1 PHA THEO TRÌNH TÖÏ DUØNG RÔLE THÔØI GIAN
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ mạch điều khiển đèn dùng nút nhấn 
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 08
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH ÑAÛO CHIEÀU ÑC KÑB 3 PHA TRÖÏC TIEÁP
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ mạch điều khiển đèn dùng nút nhấn 
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 09
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH ÑAÛO CHIEÀU ÑC KÑB 3 PHA TÖÙC THÔØI 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ mạch điều khiển đèn dùng nút nhấn 
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 10
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH ÑAÛO CHIEÀU ÑC KÑB 3 PHA COÙ KHOÁNG CHEÁ HT
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ mạch điều khiển đèn dùng nút nhấn 
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 11
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: RAÙP MAÏCH TÖÏ ÑOÄNG ÑAÛO CHIEÀU ÑC KÑB 3 PHA 

MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ mạch điều khiển đèn dùng nút nhấn 
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 12
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI: MẠCH ĐIỆN MÁY ĐIỀU HOÀ GHÉP
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:

+ Sơ đồ mạch điều khiển đèn dùng nút nhấn 
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thao, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 
· Đồng hồ am-pe.
· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠYHỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.
·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thờigian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………
Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.


	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	175 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                      ----------------------------
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